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BÀI TẬP ÔN LỚP 5 – LẦN 2 

Unit 7: Go back to the traffic lights 

New words: 

- Read a map : đọc bản đồ 

- Turn left: rẽ trái 

- Turn right: rẽ phải 

- Go straight: đi thẳng 

- Go back: đi ngược lại 

- Lost: lạc đường 

- Traffic lights: đèn giao thông 

- Gas station / Petrol station: trạm xăng 

dầu 

Grammar: 

1) Why – Because: 

- Why: tại sao 

- Because: bởi vì 

Với những câu hỏi bắt đầu bằng “Why”, chúng ta dùng từ “Because” trước mỗi câu trả lời 

Ex: Why are you crying? – Because I am lost. 

 (Tại sao bạn khóc vậy? – Bởi vì tôi bị lạc đường.) 

2) Have to and the imperative: 

- Chúng ta sử dụng “Have to” khi muốn nói về những việc mà chúng ta PHẢI LÀM, khi 

nói về những việc ở quá khứ, chúng ta sẽ sử dụng “Had to” 

I have to 

You have to 

He has to 

She has to 

We have to 

You have to  

They have to 

I had to 

You had to 

He had to 

She had to 

We had to 

You had to  

They had to 

- Khi chỉ đường hoặc đưa ra hướng dẫn chúng ta thường sử dụng The imperative (Câu 

mệnh lệnh). Đây là dạng rút gọn của câu “Have to” để phần hướng dẫn nhanh, gọn hơn.  

Ex:  

(Direct instruction) You have to turn left. You have to go over the bridge. 

(Imperative) Turn left. Go over the bridge. 

Để chuyển đổi sang câu mệnh lệnh, chúng ta chỉ cần bỏ chủ từ (Subject) và “have to”. 



Exercise 1: Write “Have to” or “Has to” 

1) Jamie / help Dad in the garden → Jamie has to help Dad in the garden. 

2) Bob and Paul / wash the car. → …………………………………………………. 

3) Amy / make lunch. →……………………………………………………………. 

4) You and I / go shopping. →……………………………………………………… 

5) I / do my homework. →………………………………………………………….. 

6) You / clean the kitchen. →……………………………………………………….. 

 

Exercise 2: Complete the conversation by using “Have to” 

Anna:  Excuse me. Where’s the cinema? 

Mr.Lee: You …have to go…(go) straight on for 200 meters. Then, you 

……………. (turn) left. At the roundabout, you ……………… (turn) right. 

Anna: OK, thanks. 

Mr.Lee: No, wait. You ……………..(go) over the railway line. 

Anna: Yes, I know it. The cinema’s by the petrol station. 

Mr.Lee: No, you ………………….(go) past the petrol station. The cinema’s another 

500 meters. 

Roundabout: vòng xoay  Go over: đi qua  Go past: vượt qua 

 

Exercise 3: Change the sentences into the imperative 

1) You have to go straight on. → Go straight on. 

2) You have to turn left at the roundabout. → ……………………………………….. 

3) You have to go back to the city center. → ………………………………………… 

4) You have to turn right at the traffic lights. → ……………………………………... 

5) You have to go over the railway line. → ………………………………………….. 

6) You have to go straight on at the roundabout. → …………………………………. 

 

Exercise 4: Match the questions and the answers 

 

1) Why are you waiting here? 

2) Why is Tara so tired today? 

3) Why do you like books? 

4) Why do you find exams essay? 

5) Why are you so happy? 

6) Why is the museum closed? 

7) Why do you eat pizza so often? 

8) Why are you lost? 

a) Because I study hard. 

b) Because it’s my birthday tomorrow. 

c) Because it’s Wednesday. 

d) Because you didn’t bring a map. 

e) Because it’s my favorite food. 

f) Because I’m going to meet Alice here. 

g) Because I enjoy reading. 

h) Because she didn’t sleep well last night. 

 

THE END 

 

 


